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VỀ CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
1
QUY ĐỊNH CHUNG

1.1        Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1.1
Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là "Quy chuẩn") quy định về năng lực kỹ thuật bao gồm cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị cần thiết của cơ sở thực hiện hoạt động phá dỡ tàu biển theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động phá dỡ tàu biển tại Việt Nam.

1.1.2
Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động phá dỡ tàu biển thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại 1.1.1.

1.2

Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ
1.2.1
Các tài liệu viện dẫn sử dụng trong quy chuẩn

1.2.1.1
Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015.

1.2.1.2.
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động phá dỡ tàu biển tại Việt Nam.

1.2.1.3.
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
1.2.1.4.
QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.
1.2.2
Giải thích từ ngữ

Những thuật ngữ sử dụng trong Quy chuẩn này như sau, trừ khi có những quy định khác trong từng Phần của Quy chuẩn:
1.2.2.1
SWL (Safe Working Load) là tải trọng làm việc cho phép.
1.2.2.2 
LPG (Liquefied Petroleum Gas) là khí dầu mỏ hóa lỏng.
1.2.2.3
PCB (Polychlorinated Biphenyls) là tên khoa học chung dùng để chỉ các loại hợp chất hóa học độc hại được sử dụng như một loại phụ gia của dầu cách điện trong các thiết bị điện như máy biến thế, tụ điện… và dùng làm chất lỏng thủy lực.
2      QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1

Qui định chung

2.1.1
Phần này đưa ra các quy định về năng lực kỹ thuật, nhân lực của cơ sở phá dỡ tàu biển.


2.1.2
Cơ sở phá dỡ tàu biển phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ.

2.2

Yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị

2.2.1
Yêu cầu về mặt bằng làm việc và sản xuất


2.2.1.1
Có văn phòng làm việc để thực hiện công tác quản lý, an toàn lao động và bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động phá dỡ tàu biển với diện tích tối thiểu là 150 m2.

2.2.1.2 
Phải có ụ (khô hoặc nổi), triền đà, sàn nâng, cầu cảng và thiết bị kéo tàu lên bờ phù hợp, hoặc biện pháp tương đương để phục vụ cho hoạt động phá dỡ tàu phù hợp theo kích cỡ, kiểu loại tàu dự kiến phá dỡ.

2.2.1.3
Bãi chuyên dụng để thực hiện việc phá dỡ tàu phải được bê tông hóa hoặc biện pháp tương đương đảm bảo không ngấm chất lỏng xuống dưới đất trong quá trình phá dỡ tàu, có diện tích tối thiểu 1000 m2. 
2.2.1.4
Phải có kho, bãi để tập kết, phân loại và chứa các sản phẩm sau phá dỡ với diện tích tối thiểu 1000 m2.

2.2.1.5 
Có khu vực riêng để tập kết, phân loại và lưu giữ các loại chất thải khác nhau.

2.2.1.6
Có nguồn cung cấp điện và trạm biến áp đủ công suất phục vụ sản xuất.

2.2.2
Yêu cầu về quy trình
2.2.2.1
Có quy trình công nghệ phá dỡ tàu biển phù hợp theo kích cỡ, kiểu loại tàu dự kiến phá dỡ.

2.2.2.2
Có quy trình kiểm kiểm tra, giám sát quá trình phá dỡ tàu để phòng ngừa, giảm thiểu các nguy hại đối với công nhân trực tiếp thực hiện công việc phá dỡ tàu và các khu dân cư lân cận cơ sở.

2.2.2.3
Có quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp.

2.2.2.4
Có quy trình xử lý các loại chất thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ tàu biển.
2.2.3
Các loại máy, trang thiết bị tối thiểu được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1:
Trang thiết bị tối thiểu của Cơ sở

	STT
	Tên
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tời kéo
	2
	

	2
	Cần cẩu
	2
	SWL 50T

	3
	Xe nâng hàng
	1
	

	4
	Xe nâng người
	2
	

	5
	Phương tiện vận chuyển hàng trong cơ sở
	1
	

	6
	Phao quây xung quanh tàu được cắt
	1 (bộ)
	Phù hợp với kích cỡ tàu được phá dỡ

	7
	Máy cắt bằng tay (Acetylen, LPG)
	6
	

	8
	Phương tiện làm sạch dầu bám trên bề mặt kim loại được cắt từ tàu:
	
	

	
	-Bơm và vòi phun áp lực cao (tối thiểu 7kg/cm2)
	1
	

	
	-Két rửa
	1
	

	9
	Trang bị xử lý amiăng:

-Phải có quy trình riêng xử lý tạm thời các vật liệu có chứa amiăng

-Phải có kho chứa tạm thời riêng cho vật liệu có chứa amiăng
	
	

	
	-Quạt hút di động
	1
	

	
	-Máy hút bụi
	1
	

	
	-Buồng tắm có vòi hoa sen cho công nhân tiếp xúc với amiăng
	5
	

	10
	Bố trí thu gom chất độc hại:
	
	

	
	-Két chứa PCB
	1
	2 m3

	
	-Két chứa các thiết bị có chứa thủy ngân
	1
	2 m3

	
	-Két chứa các hóa chất độc hại khác
	1
	4 m3

	11
	Két chứa thu gom cặn nước dằn
	1
	20 m3

	12
	Két chứa nước lẫn dầu
	1
	20 m3

	13
	Két chứa cặn dầu
	1
	5 m3

	14
	Bố trí két/bể chứa chứa nước thải, nước mưa thu gom của toàn bộ mặt bằng cơ sở
	1
	200 m3

	15
	Thùng chứa các loại rác được phân loại khác nhau
	5
	2 m3

	16
	Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân:
	
	

	
	-Bộ quần áo bảo hộ lao động
	1
	

	
	-Mũ bảo vệ đầu
	1
	

	
	-Kính bảo hộ
	1
	

	
	-Găng tay
	1
	

	
	-Giầy chống trượt có mũi bọc kim loại
	1
	

	
	-Thiết bị bảo vệ tai
	1
	

	
	-Dây đai an toàn
	1
	

	
	-Thiết bị xách tay đo hàm lượng ôxy, khí cháy, khí độc
	1
	

	
	-Bộ dụng cụ thở tự cung cấp không khí
	1
	


2.2.4
Sử dụng nhà thầu phụ



Trong trường hợp cơ sở không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu tại mục 2.2.3 thì có thể sử dụng các đơn vị cung cấp các dịch vụ phù hợp mà cơ sở còn thiếu để bảo đảm quá trình sản xuất.

2.2.5
Giàn giáo, giá đỡ và thang phục vụ cho việc phá dỡ được chế tạo bằng thép, đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2.8 của QCVN 18:2014/BXD.
2.2.6
Phải có hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải và chất thải khác phát sinh trong quá trình phá dỡ bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan trước khi thải ra môi trường xung quanh.

2.3

Yêu cầu về nhân lực

2.3.1
Cơ sở phải có ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 3 Điều 36 của Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

2.3.2
Cơ sở phải có ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp đáp ứng điều  kiện nêu tại khoản 3 Điều 37 của Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

 2.3.3
Công nhân phải được huấn luyện về công việc phá dỡ tàu nói chung và công việc cụ thể được giao.

3
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

3.1
Trách nhiệm của các cơ sở phá dỡ tàu biển

3.1.1
Thực hiện đầy đủ các quy định liên quan nêu trong Quy chuẩn này. 

3.1.2 
Cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

3.2
Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
3.2.1
Hướng dẫn thực hiện các quy định của Quy chuẩn này đối với các cơ sở; các chủ tàu; các chi cục đăng kiểm trong phạm vi cả nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3.2.2 
Tổ chức in ấn, phổ biến, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy chuẩn này.
3.2.3 
Căn cứ yêu cầu thực tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm đề nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này khi cần thiết hoặc theo thời hạn quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

3.3 
Kiểm tra thực hiện của Bộ Giao thông vận tải


Bộ Giao thông vận tải (Vụ Môi trường) có trách nhiệm định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc tuân thủ Quy chuẩn này của các đơn vị có hoạt động liên quan.
4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Quy chuẩn này với quy định của quy phạm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật khác liên quan đến cơ sở phá dỡ tàu biển thì áp dụng quy định của Quy chuẩn này. 
4.2.

Các cơ sở phá dỡ tàu biển thành lập mới sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn này.
4.3. 
Các cơ sở phá dỡ tàu biển hiện hành phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn này từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

4.4

Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo nội dung đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế có hiệu lực của tài liệu đó. 














































































































































































































































